
   BỘ TƯ PHÁP

Đơn vị tính: đồng

DỰ TOÁN CHI NSNN 4,228,000,000 4,228,000,000

I QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 - 

KHOẢN 341)

2,655,000,000 2,655,000,000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường

xuyên

0 0

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động

không thường xuyên

2,655,000,000 2,655,000,000

1 Tổng cục Thi hành án dân sự -243,265,000 -243,265,000

Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự -243,265,000 -243,265,000

Kinh phí thực hiện tự chủ

Kinh phí không thực hiện tự chủ -243,265,000 -243,265,000

2 Cục công tác phía Nam 243,265,000 243,265,000

Kinh phí thực hiện tự chủ

Kinh phí không thực hiện tự chủ 243,265,000 243,265,000

3 Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 530,000,000 530,000,000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 530,000,000 530,000,000

4 Cục Trợ giúp pháp lý 841,000,000 841,000,000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường

xuyên

0 0

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động

không thường xuyên

841,000,000 841,000,000

Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL 262,200,000 262,200,000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 262,200,000 262,200,000

5 Cục Bồi thường nhà nước 698,000,000 698,000,000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường

xuyên

0 0

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động

không thường xuyên

698,000,000 698,000,000

Trung tâm hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi

thường

698,000,000 698,000,000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 698,000,000 698,000,000

6 Cục Quản lý XLVPHC và TDTHPL 586,000,000 586,000,000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường

xuyên

0 0

(Kèm theo Quyết định số 1167/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

TT Chỉ tiêu Dự toán được giao (1) Dự toán đã phân bổ (chi 

tiết từng loại khoản, đơn 

vị) (2)



2

TT Chỉ tiêu Dự toán được giao (1) Dự toán đã phân bổ (chi 

tiết từng loại khoản, đơn 

vị) (2)

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động

không thường xuyên

586,000,000 586,000,000

Trung tâm TTPL về XLVPHC và TDTHPL 586,000,000 586,000,000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 586,000,000 586,000,000

II Chi sự nghiệp khoa học công nghệ (Loại 

100 - Khoản 103)

1,573,000,000 1,573,000,000

1 Viện Khoa học pháp lý 1,573,000,000 1,573,000,000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 1,573,000,000 1,573,000,000

Kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ 0 0

(2) Quyết định số 1111/QĐ-BTP ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều

chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Ghi chú:

(1) Quyết định số 2578/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao dự toán

ngân sách nhà nước năm 2023.
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